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NĂNG LỰC - PHẨM CHẤT NHẬN XÉT CHUNG

 T Tự phục vụ, tự quản  T Chăm học, chăm làm
 Em luôn cố gắng trong học tập và có tinh thần cầu tiến. 
Em hợp tác tốt với bạn trong giờ học. Em cần chú ý lắng 
nghe giáo viên giảng bài hơn để hạn chế sai sót khi làm 
bài.

 T Hợp tác  T Trung thực, kỉ luật

 Đ Tự học & giải quyết  vấn đề  T Tự tin, trách nhiệm

 T Đoàn kết, yêu thương

TIẾNG VIỆT TOÁN

 Mức 2 Kĩ năng đọc và tìm hiểu văn bản  Mức 3 Các số đến 100 

 Mức 2 Chính tả đoạn, âm/ vần và chữ hoa  Mức 3 Bảng các số từ 1 đến 100

 Mức 3 Luyện nói theo các chủ đề (hoạt động, chia sẻ ý kiến, 
cảm ơn - xin lỗi, nói theo tranh)  Mức 2 Các phép tính dạng 34 + 23, 57 - 23

 Mức 3 Kỹ năng kể chuyện theo chủ đề và đóng vai các nhân vật 
dân gian  Mức 2 Các ngày trong tuần

 Mức 2 Năng lực Tiếng Anh trong môn Toán

Em hoàn thành được các yêu cầu cơ bản về đọc hiểu và chính tả. Em 
thể hiện tốt kỹ năng luyện nói, biết chia sẻ ý kiến và tham gia kể 
chuyện, đóng vai khá tự tin. Em cần luyện đọc thường xuyên để tăng 
tốc độ và độ rõ ràng, đồng thời rèn luyện thêm kỹ năng nghe – viết 
chính tả, chú ý âm, vần và dấu câu để hạn chế sai sót.

Em hiểu cách làm các phép cộng, trừ hai chữ số. Em nhận biết được 
thứ tự các số trong bảng 100 và các ngày trong tuần. Em cần rèn 
thói quen đặt tính đúng cột và kiểm tra lại kết quả sau khi làm.

TIẾNG ANH TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI

 NGHE  Mức 2  ĐỌC  Mức 2  Mức 3 Dự án chậu cây hai tầng: Hiện tượng mao dẫn, ý tưởng 
thiết kế

 NÓI  Mức 2  VIẾT  Mức 2  Mức 2 Dự án chậu cây hai tầng: Thực hành làm chậu cây và 
trồng cây

Em thường xuyên phát biểu trong giờ học, đọc đúng và nhận biết từ 
vựng qua hình ảnh và chữ viết. Em hiểu và thực hiện hướng dẫn của 
giáo viên khá tốt. Em cần cẩn thận hơn khi làm bài viết để kết quả tốt 
hơn.

 Mức 3 Con vật quanh em 

 Mức 3 Chăm sóc và bảo vệ vật nuôi

Em hoàn thành nhiệm vụ trong dự án khi có sự hướng dẫn của giáo 
viên. Em nhận biết được đặc điểm cơ bản của các con vật quen 
thuộc. Em cần rèn luyện thêm khả năng giải thích các hiện tượng 
khoa học đã học.

SCIENCE Mức 2

Mark demonstrated a solid understanding of the five senses and 
how they help us respond to our environment. Mark used new 
vocabulary with increasing confidence.

 MỸ THUẬT Mức 3

Em quan sát tốt, nét vẽ tròn đều và màu sắc hài hòa sinhd động. Cần 
rèn thêm kỹ năng vẽ dáng người.

MAKERSPACE Mức 3 VÕ THUẬT Mức 2

Em thể hiện khả năng sáng tạo thông qua nhân vật và bối cảnh sinh 
động. Em đã xây dựng được một câu chuyện ngắn với nhân vật di 
chuyển hợp lý.

Em thực hiện hoàn thiện các động tác bộ cước đã học. Em có tiến 
bộ trong quá trình tập luyện. Em cần nhớ bài kỹ hơn và luyện tập 
nhiều hơn để các động tác được linh hoạt hơn.

GIÁO DỤC THỂ CHẤT Mức 3 ÂM NHẠC Mức 3

Em thực hiện chuyển hướng đúng yêu cầu. Em có tính kỷ luật và tinh 
thần tập thể. Em luôn chào hỏi lễ phép. Em nên rèn luyện thêm để 
bước chân thêm mạnh mẽ.

Em ngoan và lễ phép. Em hát được lời ca, giai điệu bài hát. Em cần 
tự tin hơn.

GIÁO DỤC CẢM XÚC Mức 3 BƠI - LẶN Mức 3

Em nắm được các yếu tố của việc giao tiếp không hiệu quả. Em hiểu 
được tầm quan trọng của lắng nghe và hỗ trợ khi làm việc nhóm.

Em thực hiện tốt kỹ thuật chân trườn sấp có phao 10m, nín thở được 
5 giây. Em thường mất tập trung trong giờ học. Em cần tập luyện 
thêm kỹ thuật nín thở.

Mức 3 Mức 2 Mức 1 Mức 0 T K Đ C

Vận dụng Thông hiểu Nhận biết Chưa đạt/không tham gia Tốt Khá Đạt Cần cố gắng

p


